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THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH ĐĂKLĂK 
NĂM 2019 

Nguyễn Quỳnh Anh1, Lê Văn Trung1, Lê Thị Thanh Hương1

TÓM TẮT
Nghiên cứu định tính được thực hiện từ tháng 3/2019 

đến tháng 8/2019 tại BVĐK huyện Krông Bông, tỉnh 
Đăklăk nhằm tìm hiểu thực trạng công tác quản lý chất 
thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông, 
tỉnh Đăk Lăk năm 2019. Kết quả cho thấy hầu hết công 
tác quản lý chất thải rắn y tế (QLCTRYT) của Bệnh viên 
đa khoa (BVĐK) huyện Krông Bông đã thực hiện được 
những tiêu chí theo quy định tại Thông tư 58. Tuy nhiên 
vẫn còn một số tồn tại cần được sớm khắc phục như về 
màu sắc và biểu tượng của túi đựng rác, chưa có xe vận 
chuyển chất thải chuyên dùng, hoạt động lưu giữ CTRYT 
thông thường thực hiện chưa tốt, hoạt động xử lý chất thải 
rắn y tế (CTRYT) tái chế chưa đúng theo quy định, còn 
để những người thu mua đồng nát tiêu thụ loại chất thải 
này, bệnh viện chưa quan tâm nhiều đến việc kiểm tra 
giám sát công tác QLCTRYT tại các khoa phòng cũng 
như chưa có chế tài khen thưởng hoặc xử phạt trong công 
tác QLCTRYT tại đơn vị. 

Từ khoá: Công tác quản lý, chất thải rắn y tế, 
Đăk Lăk

ABSTRACT
SITUATION OF MEDICAL SOLID WASTE 

MANAGEMENT IN KRONG BONG GENERAL 
HOSPITAL, DAKLOK PROVINCE, 2019 

A qualitative research was conducted from March 
2019 to August 2019 at KrongBong district general 
healthcare, Daklak province to evaluate the current 
situation of medical solid waste management at the 
hospital in 2019. The results indicated that most of the 
solid waste management at KrongBong District General 
Hospital have fulfilled the criteria specified in Circular 
58. However, there still have some activities, such as 
there was no specialized waste transportation vehicle, 

the conventional solid waste storage was not performed 
well, the treatment of recycled solid waste was not in 
accordance with regulations. Besides, the hospital has 
not paid much attention to the inspection and supervision 
of solid waste management in departments and has not 
imposed sanctions, rewards or penalties for the waste 
management.

Keywords: Medical solid, waste management, 
DakLak.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chất thải rắn y tế (CTRYT) trong các cơ sở y tế 

(CSYT) ngày càng có chiều hướng gia tăng ở tất cả các 
vùng miền vì một số lý do như: gia tăng dân số, gia tăng 
số lượng bệnh viện (BV), gia tăng số giường bệnh điều trị 
nội trú và tốc độ phát triển nhanh của ngành Y học, dược 
học... Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
(TN&MT), mức tăng chất thải y tế (CTYT) khoảng 7,6%/
năm, dự kiến vào năm 2020, CTYT thải ra mỗi ngày 
khoảng 800 tấn [1]. 

Về hoạt động quản lý chất thải rắn y tế (QLCTRYT), 
đến cuối năm 2015, CTRYT và CTRYTNH được thu 
gom và xử lý lần lượt đạt tỷ lệ là 75% và 65%. Hầu như 
tất cả các BV trên cả nước đều tiến hành thực hiện công 
việc phân loại, thu gom chất thải (CT) nhưng thiết bị 
dùng để phân loại, thu gom, vận chuyển CT còn thiếu, 
chưa đảm bảo được về mặt tiêu chuẩn theo quy định. 
Nếu các hoạt động QLCTYT không được thực hiện đúng 
theo quy định thì sẽ tiềm ẩn những nguy cơ đối với môi 
trường và sức khỏe cộng đồng [1]. Tuy công tác quản lý 
CTYT đã được quy định rõ ràng tại Thông tư liên tịch số 
58 ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi 
trường, nhưng thực tế, do nhiều nguyên nhân khác nhau 
mà ở nhiều nơi, công tác QLCTRYT vẫn còn gặp nhiều 
khó khăn.

Ngày nhận bài: 31/10/2020                          Ngày phản biện: 19/11/2020                    Ngày duyệt đăng: 02/12/2020

1. Trường Đại học Y tế công cộng
Tác giả chính: Nguyễn Quỳnh Anh; Email: nqa1@huph.edu.vn; SĐT: 0869162666
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Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Krông Bông là 

BV tuyến huyện hạng III, trực thuộc sự quản lý trực tiếp 
của Sở Y tế Đăk Lăk, có quy mô 140 giường bệnh, gồm 7 
khoa chuyên môn và 3 phòng chức năng với tổng số cán 
bộ viên chức là 107 người. Tổng khối lượng CTR của BV 
thải ra hàng ngày khoảng 80 kg trong đó có khoảng 10 kg 
là CTRYTNH [2]. 

Trong việc xử lý CTRYT, BV cũng đã triển khai 
nhiều biện pháp, hàng năm luôn củng cố các quy trình về 
QLCTRYT. Tuy nhiên, kết quả QLCTRYT tại BV còn 
nhiều tồn tại – thể hiện tại các biên bản kiểm tra hàng năm 
của Sở Tài nguyên và Môi trường Đăklăk và các đơn vị 
chuyên môn tuyến tỉnh. Bởi vậy, nghiên cứu được thực 
hiện nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý CTRYT, 
qua đó đưa ra những giải pháp phù hợp và kịp thời cải 
thiện công tác quản lý CTRYT.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thời gian và địa điểm nghiên cứu : Từ tháng 

3-8/2019 tại BVĐK huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk. 
Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. 
Đối tượng và cỡ mẫu nghiên cứu
Cỡ mẫu nghiên cứu định lượng 

- Đối với dụng cụ, thiết bị phục vụ cho quy trình 
QLCTRYT: Tổng cộng 7 lượt quan sát/7 khoa về dụng 
cụ, thiết bị phục vụ cho quy trình phân loại CTRYT và 1 
lượt quan sát về dụng cụ, thiết bị phục vụ cho quy trình 
thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý CTRYT của BV. 

- Đối với hoạt động phân loại CTRYT: Áp dụng 
công thức tính cỡ mẫu cho tỷ lệ (ngẫu nhiên đơn) 

n = Z2
(1-α/2)

p(1- p)
d2

Trong đó:
n : Cỡ mẫu cần quan sát 
Z2

1-α/2: Hệ số giới hạn tin cậy 95% tra bảng phân phối 
chuẩn ta có Z(1 - α/2)= 1,96 

d: Sai số cho phép, chọn d = 0,07(7%) 
p: Tỷ lệ phân loại CTRYT đạt yêu cầu của NC trước 

đó. Ta chọn p = 78,8% 
Như vậy cần có tối thiểu 140 lượt quan sát để đánh 

giá về phân loại CTRYT, chia trung bình cho 7 khoa thì số 
lượt quan sát tại mỗi khoa là 20 lượt/khoa. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Thực trạng hoạt động phân loại chất thải rắn y tế tại 

Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông năm 2019

Biểu đồ 1: Thực trạng hoạt động phân loại CTRYT

Kết quả khảo sát về thiết bị, dụng cụ dùng để phân 
loại CTRYT tại 7 khoa cho thấy tất cả các khoa hầu hết 
đã trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phục vụ hoạt động 
phân loại CTRYT. Tuy nhiên, màu sắc và biểu tượng 
bên ngoài của túi hoặc thùng đựng CTRYT chưa được 
thực hiện đúng quy định, túi hoặc thùng chỉ có 2 màu 
vàng và xanh, không có màu đen và màu trắng. Túi hoặc 

thùng đều không có biểu tượng bên ngoài để nhận biết 
loại CT. 

Bên cạnh đó, mức độ đạt về hoạt động phân loại 
CTRYT tính chung cho cả BV là 76,18%.

Thực trạng hoạt động thu gom, vận chuyển, lưu giữ 
và xử lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện 
Krông Bông năm 2019
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Nội dung đánh giá
Kết quả đạt

Đạt Không đạt

Hoạt động thu gom

Thực trạng thiết bị, dụng cụ dùng để thu gom CTRYT

Có thùng có dung tích lớn để thu gom CTRYT x

Có thùng có các màu sắc theo quy định x

Thùng thu gom có nắp, đóng mở dễ dàng x

Có biểu tượng nhận biết loại chất thải bên ngoài thùng thu gom x

Nơi đặt thùng có hướng dẫn phân loại, thu gom CTRYT x

Thực trạng hoạt động thu gom CTRYT

Thu gom riêng CTRYT lây nhiễm x

Thu gom riêng CTRYT thông thường x

Xử lý sơ bộ CTRYT có nguy cơ lây nhiễm cao x

Thu gom riêng CTRYT nguy hại không lây nhiễm x

Túi đựng chất thải buộc kín khi thu gom x

Hộp đựng CT sắc nhọn đậy kín khi thu gom x

Thùng thu gom CT được đậy kín x

Thùng đựng CT được vệ sinh hàng ngày x

Chất thải không bị rò rỉ, rơi vãi khi thu gom x

Tần suất thu gom CTRYT ít nhất 1 lần/ngày x

Hoạt động vận chuyển

Thực trạng thiết bị, dụng cụ dùng để vận chuyển CTRYT 

Có xe vận chuyển CT chuyên dụng x 

Dụng cụ, thiết bị lưu chứa CTYTNH trên phương tiện vận chuyển đúng quy định 
(có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng, không bị rách vỡ trong quá trình vận chuyển, 
có biểu tượng về loại CT lưu chứa) 

x

Có đường vận chuyển CTRYT riêng x

Thực trạng hoạt động vận chuyển CTRYT 

Đóng gói CT trước khi vận chuyển x  

Tần suất vận chuyển với CT ra bên ngoài bệnh viện 2 lần/tuần x

Tần suất vận chuyển xử lý nội bộ thực hiện hàng ngày hoặc khi cần x

Chất thải không bị rơi vãi khi vận chuyển x  

Tem dán xuất xứ của chất thải (túi đựng chất thải phải được dán tem ghi rõ của 
khoa nào khi vận chuyển) 

x
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Nội dung đánh giá
Kết quả đạt

Đạt Không đạt

Chất thải được vận chuyển theo đường quy định x

Hoạt động lưu giữ và xử lý CTRYT

Thực trạng thiết bị, dụng cụ dùng để lưu giữ và xử lý CTRYT 

Có nhà lưu giữ CT x

Nhà lưu giữ có mái che x

Nhà lưu giữ tránh được nước tràn từ bên ngoài và từ bên trong (Có nền cao hoặc 
bậc cửa cao)

x

Nhà lưu giữ có các buồng riêng biệt (để lưu chứa các loại CT khác nhau) x

Có dụng cụ, thiết bị lưu chứ CTRYT x

Dụng cụ, thiết bị chứa CT lây nhiễm có nắp đậy kín x

Có biểu tượng bên ngoài dụng cụ lưu chứa để nhận biết loại CT x

Có thiết bị phòng cháy chữa cháy tại nhà lưu giữ CT x

Có biển cảnh báo với khu vực lưu giữ CTYTNH x

Có vật liệu hấp phụ CT tại kho lưu giữ CT (cát khô, mùn cưu) và xẻng x

Nhà lưu giữ CTRYT có hàng rào bảo vệ và có khoá x

Lò đốt CTRYT lây nhiễm đúng tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế và công nghệ xử lý x

Thực trạng hoạt động lưu giữ CTRYT 

CTRYT được lưu giữ trong các buồng riêng biệt (nguy hại, thông thường và tái chế). x

Thời gian lưu giữ chất thải tại khoa không quá 24 giờ x

Thời gian lưu giữ chất thải lây nhiễm tại nhà lưu giữ tập trung không quá 48 giờ x

Thực trạng hoạt động xử lý CTRYT

Đốt CTRYT nguy hại lây nhiễm x

Bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý CTRYT thông thường x

Bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý CTRYT tái chế x

Bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý CTRYT nguy hại không lây nhiễm x

Đối với thiết bị dùng để thu gom CTRYT, các thùng 
thu gom chỉ có 2 màu xanh và vàng, không có biểu tượng 
nhận biết loại CT bên ngoài thùng và không có hướng dẫn 
phân loại, thu gom CTRYT tại nơi đặt thùng. Về công tác 
thu gom, chỉ có duy nhất một tiêu chí không đạt, đó là 
“Thùng đựng CT được vệ sinh hàng ngày”. 

BV không có xe vận chuyển CT chuyên dùng và 
cũng không có quy định đường vận chuyển CT riêng biệt. 
Các thùng thu gom thiết kế có bánh xe, khi rác đầy mới 

được kéo về nhà lưu giữ rác chứ không thực hiện hàng 
ngày, nhiều thùng thu gom bốc mùi hôi thối... Các gói CT 
trong thùng thu gom không có tem dán xuất xứ nên không 
biết được rác đó phát sinh từ khoa nào. 

Tại nhà lưu chứa, các thùng lưu chứa CT sinh hoạt 
còn để ngoài trời, nếu chưa kịp vận chuyển ra bên ngoài 
thì dồn ứ lại, bốc mùi hôi hối. Mặt khác, còn có tình trạng 
người dân bên ngoài vào khu vực lưu giữ CT sinh hoạt để 
xới tìm rác thải nhựa để bán đồng nát, rất mất vệ sinh và 
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cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe của họ. Việc xử lý CT tái 
chế (bao hộp giấy đựng thuốc, chai nhựa dịch chuyền...) 
chủ yếu giao cho những người thu mua đồng nát. Một 
dạng CT “được sử dụng lại” đó là các vỏ lọ thuốc thủy 
tinh thông thường, sau khi đã sử dụng, các khoa súc rửa 

sạch sẽ, để khô ráo, tận dụng làm các lọ đựng bệnh phẩm 
của bệnh nhân tại khoa mình (nước tiểu, phân, đờm). 

Thực trạng hồ sơ sổ sách hành chính trong công tác 
quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện 
Krông Bông năm 2019

Về hồ sơ sổ sách hành chính trong QLCTRYT, BV 
cũng đã xây dựng quy trình QLCTRYT, thực hiện chế độ 
báo cáo theo quy định, có sổ giao nhận CTYTNH, có sổ 
nhật ký vận hành, bảo trì bảo dưỡng lò đốt CT... tuy nhiên 
BV chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra, chưa thực hiện việc 
kiểm tra giám sát công tác QLCTRYT tại các khoa phòng; 
không có sổ theo dõi khối lượng CTRYT phát sinh hàng 
ngày; không có sổ bàn giao CTRYT tái chế. 

IV. BÀN LUẬN 
Thực trạng hoạt động phân loại chất thải rắn y tế 
Đây là hoạt động quan trọng nhất của quy trình quản 

lý CTRYT. Tuy nhiên, mức độ đạt về hoạt động phân loại 
CTRYT tính chung cho BV là 76,18%. Kết quả này thấp 
hơn kết quả NC của Hoàng Phương Liên, Đánh giá hoạt 
động QLCTRYT tại BVĐK huyện Phúc Thọ năm 2016, 
với tỷ lệ thực hành phân loại đúng CTRYT tính chung cho 
BV là 78,8% [6] nhưng có tỷ lệ phân loại CTRYT cao hơn 
BV Lao và Bệnh phổi tỉnh Hà Nam năm 2016 với 36,5% 
thực hành phân loại đúng CTRYT [5]. 

Thực trạng hoạt động thu gom chất thải rắn y tế 
Hộ lý các khoa thực hiện công việc thu gom CT 

tốt, tần suất thu gom hàng ngày vào thời điểm cuối ngày 

kể cả ngày nghỉ. CT nguy hại và thông thường được 
thu gom riêng. Kết quả này này tương tự như ở BVĐK 
tỉnh Khánh Hòa năm 2013, việc thu gom CTRYT 1 
lần/ngày kể cả ngày nghỉ hoặc khi cần theo quy định 
đảm bảo không có hiện tượng ủ rác tại nơi phát sinh, 
đảm bảo vệ sinh an toàn trong khuôn viên BV [7].  
Thực trạng hoạt động vận chuyển chất thải rắn y tế 

Về hoạt động vận chuyển CTRYT, đảm bảo vận 
chuyển CT thông thường ra bên ngoài BV 2 lần/tuần bởi 
Công ty môi trường đô thị, CT không bị rơi vãi khi vận 
chuyển, vận chuyển qua đường cổng sau của BV, không 
làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh. Tuy nhiên 
chưa có quy định về đường vận chuyển CT nội bộ, không 
có tem dán xuất xứ của CT và tần suất vận chuyển xử lý 
nội bộ thực hiện không đạt theo quy định. 

Thực trạng hoạt động lưu giữ chất thải rắn y tế 
BV thực hiện rất tốt, đúng theo quy định của Thông 

tư 58 về thời gian lưu giữ CT tại khoa không quá 24 
giờ và thời gian lưu giữ CT lây nhiễm tại nhà lưu giữ 
tập trung không quá 48 giờ. Tiêu chí“CTRYT được lưu 
giữ trong các buồng riêng biệt” là không đạt có thể do 
mặc dù nhà lưu giữ có các buồng riêng biệt để lưu chứa 
từng loại chất thải nhưng đối với buồng lưu chứa CT 

Nội dung đánh giá
Kết quả đạt

Đạt Không đạt

BV có xây dựng Quy trình QLCTRYT x

BV có xây dựng kế hoạch kiểm tra các khoa về QLCTRYT x

Có tổ chức thực hiện kiểm tra các khoa về QLCTRYT x

Báo cáo kết quả QLCTYT định kỳ hoặc đột xuất x

Báo cáo theo mẫu quy định x

Có sổ theo dõi khối lượng CTRYT phát sinh hàng ngày x

Có sổ giao nhận CTYTNH x

Có sổ bàn giao CT tái chế x

Có sổ nhật ký vận hành, bảo trì bảo dưỡng lò đốt chất thải x

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): GrayCoated_hdm.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noCMYK Image:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noCMYK Graphic:Profile: ISOcoated_v2_eci.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noPreserve Black: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: noGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: yesGray to knockout: yesPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: noCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Tập 63 - Số 2-2021

Website: yhoccongdong.vn144

JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2021
thông thường thì diện tích quá nhỏ, không đủ chỗ để lưu 
chứa hơn 10 thùng đựng CT, nên phải để ngoài trời, tiện 
cho xe từ bên ngoài vào vận chuyển. Nếu chưa kịp vận 
chuyển ra bên ngoài thì dồn ứ lại, bốc mùi hôi hối. Mặt 
khác, việc người dân bên ngoài vào khu vực lưu giữ CT 
sinh hoạt thông thường, mở nắp xới tìm rác thải nhựa để 
bán đồng nát không những mất vệ sinh mà còn cực kỳ 
nguy hiểm cho sức khỏe của họ. 

Thực trạng hoạt động xử lý chất thải rắn y tế 
Hoạt động xử lý CTRYT nguy hại lây nhiễm, xử 

lý CTRYT thông thường, xử lý CTRYT nguy hại không 
lây nhiễm, BV thực hiện rất tốt, đều đạt theo quy định 
(100%). Đối với hoạt động xử lý CTRYT tái chế (bao hộp 
giấy đựng thuốc, chai nhựa dịch chuyền...) chủ yếu giao 
cho những người thu mua đồng nát, do BV chưa tìm được 
đơn vị có tư cách pháp nhân để bàn giao loại CT này. 

Thực trạng sổ sách hành chính trong công tác quản 
lý chất thải rắn y tế 

BV không theo dõi được khối lượng CTRYT phát 
sinh hàng ngày, chưa theo dõi được việc xử lý CTRYT 
tái chế như thế nào... Qua đó, có thể thấy công tác kiểm 
tra giám sát về QLCTRYT chưa được lãnh đạo BV quan 
tâm nhiều.

V. KẾT LUẬN 

Thực trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế 
tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông tỉnh Đăklăk 
năm 2019 

Công tác QLCTRYT của BVĐK huyện Krông Bông 
đã thực hiện được những tiêu chí theo quy định tại Thông 
tư 58. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần được sớm 
khắc phục. 

- Thiết bị, dụng cụ để phục vụ cho công tác 
QLCTRYT được đảm bảo. Tuy nhiên về màu sắc và biểu 
tượng của túi, thùng là chưa đạt. Không cóxe vận chuyển 
CT chuyên dùng. 

- Hoạt động phân loại CTRYT tính chung cho BV 
đạt 76,18%

- Hoạt động thu gom CTRYT đúng theo quy định.
- Hoạt động lưu giữ CTRYT thông thường thực 

hiện chưa tốt.
- Hoạt động xử lý CTRYT: Đối với CTRYT tái chế, 

xử lý không đúng theo quy định, còn để những người thu 
mua đồng nát tiêu thụ loại CT này. Các loại CTRYT khác 
xử lý tốt. 

- BV chưa quan tâm nhiều đến việc kiểm tra giám 
sát công tác QLCTRYT tại các khoa phòng cũng như 
chưa có chế tài khen thưởng hoặc xử phạt trong công tác 
QLCTRYT tại đơn vị.
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